
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau: 

2 x 6 = .....; 3 x 4 =.....; 4 x 9 =.....; 5 x 8 =.....?  

A. 8; 7; 13; 13                                    B. 12; 12; 36; 40 

C. 11; 13; 35; 41                                D. 12; 12; 38; 30 

Câu 2: Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là: 

 

A. 22                                                  B. 20 

 

C. 12                                                  D. 18 

 
Câu 3: x – 52 = 19. Vậy X là 

 

A. x = 75                                           B. x = 78 

 

C. x = 20                                           D. x= 71 

 

Câu 4: Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là: 

 
A. 2                                                   B. 12 

 

C. 9                                                   D. 16 

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất 

a) 8 cm + 5 cm =..... cm 

A. 8cm             B. 13 cm            C. 85 cm              D. 58 cm 

 



b) 4dm + 6 dm =……dm 

A. 4 dm            B. 10 dm               C.46 dm               D. 64 dm 

 

Câu 6: 5 x 3 được viết thành tổng là: 

A. 5 + 3 

B. 3 + 5 

C. 5 + 5 + 5 

D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

Câu 7: 3 x 2 + 15 = 

A.20 

B. 21 

C. 22 

D. 23 

Câu 8: Kết quả của phép tính 9 x 4 + 5 là: 

A. 36                                                         B. 41  

C. 51                                                         D. 86 

Câu 9: Viết phép nhân thích hợp cho: 4 + 4 + 4 + 4 + 4: 

A. 4 x 4                                                     B. 5 x 5  

C. 4 x 5                                                     D. 4 x 6 

Câu 10: Đường gấp khúc dưới đây có độ dài là: 

 

 

A 

B 

C 

D 
2 cm 

4 cm 

3 cm 



 

A. 2cm                                                     B. 4cm 

C. 3cm                                                     D. 9cm 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Thừa số 5 4 3 2 5 

Thừa số 3 7 8 10 9 

Tích 
     

 

Bài 2. Tìm X  

a) 3 x X = 27                                          X  x  5 = 20         

    …………………                                …………………  

   …………………                                 ………………… 

   …………………                                 ………………… 

    

b) 65 – x = 65                                         28 + x = 100                                              

…………………                               ………………… 

…………………                               ………………… 

…………………                               ………………… 

 

c) x + 25 = 7                                            x – 5 = 37 

…………………                                     ………………… 

…………………                                      ………………… 

…………………                                      ………………… 

Bài 3: Tính 

a) 3 x 6 + 12 = …………… 

 

b) 4 x 7 + 38 = ………….. 

 
c) 3 x 8 – 24 = ........... 

 



d) 3 x 8 – 15 =.............. 

 

e) 3 x 6 + 34 = ........... 

 
f) 3 x 7 – 16 =........... 

 

g) 3 x 8 + 28 =................ 

 

Bài 4:  

a) Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân? 

Bài giải 
 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ........ 

 

..................................................................................................................................... 

b) Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 

2A có bao nhiêu bạn? 

Bài giải 
 

..................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ........ 

 

..................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ........ 

c) Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi 

sao? 

 



Bài giải 
 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ........ 

 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Điền số? 

Số bị trừ 75 94 64 86 72 

Số trừ 18 
    

Hiệu 
 

25 37 58 25 

 


